
UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /CĐSL-TCHSSV 
 

V/v đề nghị ngừng trách nhiệm bảo lãnh và 

chuyển đổi đơn vị bảo lãnh cho LHS Lào 
Sơn La, ngày            tháng 9 năm 2026 

   

 

Kính gửi: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Sơn La. 

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019, năm 

2023 và năm 2025; 

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 45 Luật số 47/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2019, 2023, 2025) quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức mời, 

bảo lãnh; 

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 08/11/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh sách lưu học sinh (LHS) nước 

CHDCND Lào học tiếng Việt năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng 

Việt dùng cho người nước ngoài Kỳ thi ngày 12,13,14/8/2026 và Kỳ thi ngày 

26, 27/8/2026; 

Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng báo cáo và đề nghị Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Sơn La xem xét, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về 

quản lý cư trú đối với 167 LHS Lào (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 

1. Nội dung đề nghị 

Trường Cao đẳng Sơn La đề nghị ngừng trách nhiệm bảo lãnh tạm trú đối 

với 167 LHS Lào tại Nhà trường kể từ ngày 18/9/2026. 

Lý do: 167 LHS nêu trên đã hoàn thành chương trình đào tạo dự bị tiếng 

Việt tại Nhà trường và đủ điều kiện chuyển học chuyên ngành tại các cơ sở giáo 

dục đại học, cao đẳng khác, do đó Nhà trường không còn nhu cầu bảo lãnh trong 

thời gian tiếp theo, cụ thể: 

- Chuyển sang học tại Đại học Tây Bắc: 64 LHS (Đợt 1: 55 LHS đã sang 

Đại học Tây Bắc ngày 03/9/2026; Đợt 2: 09 LHS hiện tại các em đã về nước 

nghỉ phép trong thời gian đợi quyết định công nhận kết quả tiếng Việt, Nhà 

trường sẽ ban hành quyết định vào ngày 11/9/2026). 

- Chuyển sang học tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La: 103 LHS (Đợt 1: 87 

LHS; Đợt 2: 16 LHS đã bàn giao, tiếp nhận ngày 03/9/2026). 

2. Trách nhiệm bảo lãnh tiếp theo 

Trường Cao đẳng Sơn La thống nhất và bàn giao hồ sơ, hộ chiếu của 167 



LHS (có danh sách kèm theo) để Trường Đại học Tây Bắc và Trường Cao đẳng 

Y tế Sơn La tiếp nhận vai trò đơn vị mời, bảo lãnh mới. Các đơn vị này có trách 

nhiệm trực tiếp tiếp nhận, bảo lãnh và thực hiện các thủ tục gia hạn thị thực, 

đăng ký tạm trú cho 167 LHS trên tại địa điểm mới theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Trường Cao đẳng Sơn La kính đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 

xem xét giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho LHS Lào thực hiện đúng quy 

định về cư trú trong quá trình học tập tại Sơn La. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh Sơn La (B/c); 
- Sở Ngoại vụ (B/c); 

- Phòng PA08, Công an tỉnh Sơn La (B/c); 

- Trường Đại học Tây Bắc (P/h); 
- Trường Cao đẳng Y tế Sơn La (P/h);  

- Lưu: VT, TCHSSV.  

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Thắng 



DANH SÁCH  

LHS Lào đề nghị ngừng trách nhiệm bảo lãnh và chuyển đổi đơn vị bảo lãnh 

(Kèm theo Công văn số          /CĐSL-TCHSSV ngày         /9/2026 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Số  

hộ chiếu 
Tỉnh cử ĐT 

Hạn thị 

thực, tạm 

trú 

Trường ĐT  

chuyên ngành 
Ghi chú 

1 SOUNTHONTHIP ADAD 06/03/2007 Nam PA0505434 Luông Nậm Thà 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

2 LINTHAKOUNKEO ALACK 11/11/2005 Nữ P3418766 Xay Sổm Bun 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

3 VANNACHIT ALITA 09/02/2008 Nữ P3395849 U Đôm Xay 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

4 CHANTHALATH ANOUSONE 16/09/2007 Nam PA0504431 Luông Nậm Thà 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

5 SYBOUNTHAN BOUANGERN 23/10/2007 Nữ P3382029 Xiêng Khoảng 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

6 CHONGTUAVANG BOUNSONE 07/09/2006 Nam P3378435 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

7 KHAMMANY CHACKXEUN 22/10/2007 Nam P3399369 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

8 LARSENGTHONG CHANTHAPHONE 10/12/2007 Nam P3395223 Xiêng Khoảng 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

9 YANG CHOUA 14/07/2007 Nữ P3402084 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

10 HONGDASENG DEEDA 02/06/2007 Nữ P3380522 Luông Pha Bang 10/10/2026 Đại Học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

11 YEPATOUA KAO EIAYANG 13/10/2006 Nữ PA0508534 Xay Sổm Bun 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

12 SENGKHAMMOUNGKHOUN INTHASONE 17/06/2007 Nam P3370982 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

13 KHAMTHARVEE JAME 12/11/2007 Nam P3401743 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

14 THAMMACHANH KANLAYA 04/09/2007 Nam P3363772 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

15 PHANMANY KETSY 23/02/2008 Nam P3406532 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

16 CHITVIVANKHAM KHAMPHENG 05/03/2007 Nữ P3391835 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

17 OUDONESOM KORLAKANH 20/04/2006 Nam P3217347 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

18 MONTHONGSAN LATSAMEE 19/04/2007 Nữ P3415667 U Đôm Xay 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

19 XAYPHAVONG LATTHIDA 14/10/2007 Nữ P3404914 Xiêng Khoảng 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

20 SAIMOUNTHY LINPHONE 27/03/2006 Nam P3377976 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 



21 KEOVILAY LISA 28/12/2008 Nữ PA0504445 Luông Pha Bang 10/10/2026 Đại Học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

22 LORXANGBLIAYAO LOUMOR 16/09/2007 Nữ P3419632 Xay Sổm Bun 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

23 SYSOUVAN MINAT 29/04/2007 Nam P3389962 Xiêng Khoảng 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

24 CHANSENGPHETH MINTA 01/08/2007 Nữ P0505325 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

25 KEO OUDOM MITHUNA 07/06/2008 Nữ P3391132 Luông Pha Bang 10/10/2026 Đại Học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

26 SIAMPHONE NIDTHIDA 20/02/2007 Nữ P3346534 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

27 YOMVILATH OULAYPHONE 20/01/2001 Nam P3360282 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

28 DUANGNGERN PHETMANGKONE 12/11/2007 Nam P3373546 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

29 THEPSOMBATH PHITTY 07/07/2007 Nữ P3390178 Luông Pha Bang 10/10/2026 Đại Học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

30 CHUEXAO PHONESAVAN 09/06/2008 Nam P3419042 Xay Sổm Bun 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

31 XAYSENEKHAM PHOUT 24/09/2008 Nữ P3390703 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

32 PHOMMACHITH PHOUTTHASONE 22/02/2007 Nam P3367168 Luông Pha Bang 10/10/2026 Đại Học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

33 DEEVANNA SAIFON 29/04/2008 Nữ P3390601 Luông Nậm Thà 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

34 KERHERCHANG SEN 07/07/2007 Nam P3400953 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

35 SOUKHATHAMMAVONG SENGPHACHAN 26/02/2008 Nam P3393504 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

36 CHANTHALAK SENGSAVANH 11/02/2007 Nữ P3375456 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

37 VILAYVANH SIRAPHAT  13/11/2007 Nam P3381221 Luông Pha Bang 10/10/2026 Đại Học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

38 NAMSAVANH SONETHASIN 28/02/2006 Nam P3385636 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

39 DIVANNA SONEXAY 11/09/2006 Nam P3060042 Luông Nậm Thà 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

40 VONGCHAMPHONE SOUDAVANH 03/04/2007 Nữ P3370244 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

41 XAYPHOUBAN SOUKDAVAN 04/05/2008 Nữ P3414394 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

42 INTAVA SOUKSAKHONE  09/05/2007 Nữ P3385608 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

43 THIPVONGXAY SOULIPHON 22/08/2008 Nam P3366261 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

44 HANXANA SYLAPHETH 19/09/2007 Nam PA0507708 Xay Sổm Bun 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

45 VONGPHAKDY TE 19/05/2007 Nam P3402079 Xiêng Khoảng 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

46 MANISANE THIPPHAKONE 28/06/2007 Nam PA0503147 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 



47 KHAMPHA THONGKHOUN 13/03/2007 Nam P3365893 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

48 MEEPHAN THONGKHOUN 04/05/2008 Nữ P3375399 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

49 PHOMMAVY THONGVONE 19/08/2007 Nữ P3398850 Xiêng Khoảng 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

50 TONGLEEVUE TIMTANA 27/12/2006 Nữ P3367508 Luông Pha Bang 10/10/2026 Đại Học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

51 VONGPHOMKONG TOLEX 13/06/2002 Nam P3383911 Xay Sổm Bun 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

52 BOUNMIXAY TONIK 29/03/2007 Nam P3378981 Hủa Phăn 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

53 XAYNOULAT VANNIDA 14/02/2008 Nữ P3330409 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

54 MOUA XAMENG 10/01/2009 Nam P3358876 U Đôm Xay 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

55 CHITTAVONG XENGYANG 09/07/2005 Nam P3073904 U Đôm Xay 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Chuyển trường 03/9/2026 

56 SAYALATH LOUNY 19/04/2008 Nam PA0506399 U Đôm Xay 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

57 VONGSIVANTHONG NAWIN 07/12/2007 Nam P3364324 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

58 SOUKSAVATH ONKEO 21/10/2006 Nam P3404450 U Đôm Xay 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

59 DUANGDEE PINKEO 05/02/2007 Nữ P3371172 Luông Nậm Thà 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

60 SYSOMBATH SAENGSULIN 18/01/2007 Nam P3409010 Bò Kẹo 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

61 SONEPHACHANH SENGTAVAN 29/12/2007 Nam P3357062 Luông Nậm Thà 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

62 KHOUNTHASONE SIT 09/04/2001 Nam P3399326 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

63 VANNAVONG SOUDTHIDA 10/03/2007 Nữ P3395266 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

64 KOUNPASIRTH SUBANHDITH 19/12/2007 Nam P3399767 U Đôm Xay 10/10/2026 Đại học Tây Bắc Dự kiến chuyển 11/9/2026 

65 LINTHAVONG ALIN 20/06/2005 Nữ P3337621 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

66 PHONEDALA ALISA 18/01/2008 Nữ P3375632 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

67 CHANTAPHOM ANGOUN 28/09/2005 Nữ P3383191 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

68 ASANG 13/12/2006 Nam P3396144 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

69 KHAMMANY CHANSAKHONE 03/11/2006 Nữ P3385630 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

70 SOLIDA CHANTHONE 20/08/2007 Nữ P3389519 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

71 XAYYAR CHEEYONGMOUA 31/07/2007 Nữ P3391361 Xay Sổm Bun 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

72 CHOUNLAMANY DALIVANH  30/12/2006 Nữ P3039556 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 



73 KHOUNYAIN DAM 02/08/2006 Nam P3404219 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

74 XAI OUDOM DAO 11/02/2007 Nữ P3395632 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

75 ONPHOMMYXAI DAO 23/06/2007 Nữ P3409967 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

76 DUANGDETH JEELAPHONE 17/07/2007 Nữ P3361821 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

77 SAENGYAVONGSA JIBSAMAI 22/09/2005 Nữ PA0507009 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

78 PHEGSAVATH KAI 02/04/2007 Nữ P3391648 Hủa Phăn 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

79 PHINMANY KED 05/03/2008 Nữ P3383146 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

80 CHITVIVANKHAM KHAMHAK 08/10/2006 Nữ P3381304 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

81 PHOUDKANYA KHAMKEO 25/05/2005 Nam P3089928 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

82 XAYSOULAPHONE KHAMMANY 04/09/2004 Nữ P3021703 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

83 LOVANPHONE KHAMPHOUANG 27/01/2007 Nam P3053385 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

84 KHONESAMANH KITSADA 25/01/2007 Nữ P3381274 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

85 KEOSINOUAN KOUNGNA 05/02/2007 Nữ P3361385 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

86 YANG LA 22/12/2006 Nam P3354895 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

87 PHILAPHANH LATDAVONE 12/04/2002 Nữ P3374809 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

88 KEODUANGTA LATSAMEE 09/09/2002 Nữ P3337745 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

89 THONGBOUNHOM MALATHONG 24/02/2007 Nữ P2889937 Luông Nậm Thà 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

90 SOULINDA NALIN 17/10/2006 Nữ P3403386 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

91 PHOMMABANG NAMFON 25/01/2008 Nữ P3378790 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

92 SYPHUN NAMTHIP 26/07/2007 Nữ P3316737 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

93 KOUALAO NANA 12/07/2002 Nữ P3393963 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

94 SOUKVISERN NILEENAR 19/12/2006 Nữ P3337021 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

95 SYBOUNPHENG NITHPHANSA 29/07/2007 Nữ P3102795 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

96 KOUNLAVONG NOBIE 18/10/2007 Nam P3365868 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

97 BOUNPHACHAN NOUK 22/10/2007 Nữ P3391151 Hủa Phăn 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

98 PACHANG NOUKUE 24/04/2007 Nữ P3414025 Xay Sổm Bun 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 



99 DIVIXAY NOUXAY 10/06/1999 Nam PA0504946 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

100 SOTA NOY 06/09/2006 Nữ P3376020 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

101 VONGKANHA ODAI 09/12/2006 Nữ P3384206 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

102 SEESOUTHAM ORLAPHIM 09/11/2007 Nữ P3421476 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

103 KEOSIPASEUTH OULANAM 10/05/2005 Nữ P2784775 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

104 LAOLY OULAR 09/01/2006 Nam P3395379 Luông Nậm Thà 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

105 SAENGOUDOM PAME 27/03/2004 Nam P3384833 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

106 KEOMANE PANTAVAN 18/09/2007 Nữ P3374439 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

107 MAITOUTHOR PANY 01/11/2007 Nữ P3387878 Hủa Phăn 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

108 PHETPHACHAN PHANMEE 30/09/2007 Nữ P3388700 Hủa Phăn 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

109 HANLUESA PHILADA 12/02/2009 Nữ p3391691 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

110 CHITTHAVONG PHIMMASONE 19/03/2007 Nữ P3375749 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

111 XAYSOMPHAN PHIMPHONE 29/09/2006 Nữ P3410222 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

112 XAYYASONE PHOUTSAMAY 24/11/2007 Nữ PA0507900 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

113 XAYYASAK PHOY 09/03/2006 Nữ P3102174 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

114 TAMONG PINKEO 14/01/2008 Nữ P3419521 Xay Sổm Bun 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

115 VONGPHACKDY SAILOM 12/07/2000 Nam P3374884 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

116 PHOMSAVAT SAKHONE 02/08/2007 Nữ P3377339 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

117 XAYYAKEO SAOCHANH 08/05/2003 Nữ P2999855 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

118 KASERMSOUK SAYFON 11/09/2007 Nữ P3380556 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

119 SYVANSOUK SISAVARD 22/01/2007 Nam P3388717 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

120 VINAIVONG SOMPHONE 05/03/2007 Nam P3399592 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

121 VILAY SOMVANG 12/02/2007 Nữ P3225330 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

122 YEUANSANGOUAN SONEXAI 01/05/2006 Nam P3412541 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

123 TAYBOUNHAK SOUDAPHONE 26/11/2006 Nữ P3317883 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

124 KHAMTHAVONG SOUDAPHONE 24/10/2006 Nữ P3399776 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 



125 INTHAPHANSENG SOUKPHACHAN 09/02/2004 Nữ P3051433 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

126 CHANPHENG SOUKPHAVAN 27/06/2008 Nữ P3380566 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

127 CHOUMSISAVATH SOUKSAKHONE 02/06/2006 Nữ P2980825 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

128 BOUTDAVONG SOUKSAKHONE 15/09/2005 Nam P3031253 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

129 BOUASAPHANVONG SOUKSAMAY 13/08/2004 Nữ P3412496 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

130 VILAYSAK SOUNIKONE 29/07/2007 Nam P3361810 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

131 LATTANAPHACK SOUNISA 24/06/2007 Nữ P3385677 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

132 XAIYASOUK SOUNISA 13/11/2005 Nữ P3388168 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

133 SOULIYA SOUNITA 26/04/2008 Nữ P3385494 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

134 SONEMANYDALAVONG SUNTI 11/06/2008 Nam P3402082 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

135 KHOUNLEKSY THALIKEO 09/12/2007 Nữ P3387794 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

136 XAYYAPHAE THANDA 06/05/2005 Nam P3114009 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

137 SENGSOULIN THATSAPHONE 09/04/2004 Nam P2702910 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

138 INSOUPHAN THIDPHAVANH 24/07/2007 Nữ P3395235 Hủa Phăn 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

139 PHANVONGSY THIDTHIDA 30/11/2007 Nữ P3322380 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

140 XAYADETH THIPPHAKHONE 04/11/2008 Nữ P3359974 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

141 SITHABOUN THIVAPHONE 17/07/2007 Nữ P3403742 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

142 XAYYAVONG TOUKTA 19/01/2007 Nữ P3245253 Xay Nhạ Bu Ly 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

143 DUANGMALA TOUN 15/10/2007 Nữ P3383189 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

144 SIPASEUTH VANPHENH 26/09/2007 Nữ P3385624 Luông Nậm Thà 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

145 SENETHAVONG VATSANA 26/06/2007 Nữ P3404915 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

146 CHANDISAVAT VIENGKHAM 28/11/2007 Nữ P3403385 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

147 VIENGTHONGKHAM VILADA 12/09/2005 Nữ P2720112 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

148 XIONG VILAI 03/01/2005 Nam P3386653 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

149 VIKHAMXAY VIXIEN 05/09/2007 Nữ P3383831 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

150 VONGMANYCHAN WENEPHET 09/07/2007 Nữ P3081817 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 



151 NHIAHER YOULEENAVANG 18/04/2007 Nữ P2576115 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

152 KHAMPOUMY ARMPHAILIN 16/08/2008 Nam P3399779 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

153 PHUMSANGGER BOMBEE 01/07/2007 Nam P3380551 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

154 KHAMTHIDET CHANKEO 11/09/2007 Nữ P3385367 Hủa Phăn 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

155 PHETTHONG CHENNY 27/06/2007 Nữ P2698013 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

156 XAYMANI HAK 25/04/2007 Nữ P3366739 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

157 SENGMANEE HIENG 02/07/2007 Nam P3263954 Phông Sa Lỳ 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

158 XAYPHAVONG KHAM 03/01/2007 Nữ P3395631 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

159 INTHAVONG KHAMPHENG 29/10/2007 Nam P3383427 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

160 THITTAVONG LAITHONG 05/03/2004 Nam P3370007 U Đôm Xay 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

161 KHAMVONGXAY MAYMEE 17/06/2007 Nữ P3386874 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

162 SOUVANNACHACK MESA 25/04/2008 Nữ P3093881 Xiêng Khoảng 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

163 XAIYATHAM NOUKNICK 22/06/2007 Nữ P3392337 Hủa Phăn 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

164 MANICHAN PHETTIDA 01/10/2007 Nữ P3378846 Luông Pha Bang 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

165 SENPHOUTTAYO SOPHINKHAM 17/08/2007 Nữ P3380977 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

166 MANEESONE TAR 18/03/2008 Nữ P3383190 Bò Kẹo 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

167 LATSAMEEMOUA 05/08/2006 Nữ P3422776 Xay Sổm Bun 10/10/2026 CĐ Y tế Sơn La Chuyển trường 03/9/2026 

 

(Danh sách gồm: 167 lưu học sinh)  
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